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Giáo dục thông minh trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng giáo dục được khẳng định sẽ phát triển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự lạc hậu nhanh chóng của công nghệ mới, những nghề nghiệp và kỹ năng mới liên tục hình thành do yêu cầu của nền kinh tế, xã hội làm cho giáo dục 4.0 có tầm nhìn khác biệt về căn bản với nền giáo dục truyền thống. Học mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa việc học tập cũng như tôn trọng những lựa chọn của người học, học tập qua trải nghiệm thực tế và gắn kết việc học tập với xã hội là những ưu điểm vượt trội trong nền giáo dục 4.0. Khi một cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển thành Nhà trường thông minh, sẽ tạo điều kiện cho những phương pháp dạy và học trên nền tảng công nghệ số, đặc biệt là xu hướng cá nhân hóa học tập phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xây dựng các thành phố thông minh và quốc gia thông minh.
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1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phát triển theo mô hình Nhà trường thông minh

Nhà trường thông minh là một mô hình trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các giải pháp đồng bộ được đưa vào áp dụng tới từng đơn vị, tổ chức trong nhà trường, tạo ra một hệ thống điều hành thông minh và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến, tạo ra các tiện ích chất lượng cho mọi thành viên và tất cả những ai quan tâm đến hoạt động của trường.

Nhà trường thông minh có hoạt động giảng dạy và học tập theo tư duy tích cực, sáng tạo, ứng dụng ICT (Information and Communications Technologies) và xu hướng IoT (Internet of Things – Kết nối vạn vật). Nhà trường thông minh là một hệ thống quản lý quá trình đào tạo và quản lý trường học trên cơ sở các kết nối trực tuyến nhằm đáp ứng mục tiêu chuẩn bị toàn diện cho người học về tri thức, kỹ năng và thái độ cần thiết của người lao động trong thời đại 4.0. 

Nhà trường thông minh sẽ phát triển liên tục trên cơ sở phát triển hạ tầng mạng internet, phát triển nguồn lực giáo dục và khả năng quản lý của trường để thích ứng với tình trạng thay đổi của công nghệ cũng như thị trường lao động, trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho quá trình phát huy năng lực của người học. Nhà trường thông minh giám sát và đánh giá quá trình đào tạo bao gồm quá trình giảng dạy, phương pháp sư phạm, đánh giá về tài liệu giảng dạy - học tập một cách kết hợp và chặt chẽ. Quá trình học tập với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ giúp người học đạt được sự phát triển cân bằng tổng thể về tích lũy kiến thức, kỹ năng, các giá trị, và sử dụng chúng hiệu quả trong cuộc sống. Việc áp dụng các phương pháp sư phạm và kỹ thuật dạy học hiện đại của giảng viên với sự hỗ trợ của công nghệ giúp học sinh, sinh viên học tập chủ động hơn, thú vị hơn, kích thích khả năng nhận thức của họ một cách rõ rệt và có ý nghĩa hơn. 

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao và đa dạng ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế 4.0. Vì thế, khi một cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển theo xu hướng Nhà trường thông minh, Trường sẽ có các cơ hội để thực hiện giảng dạy 4.0, học tập 4.0, nghiên cứu 4.0, quản trị 4.0 và xây dựng hệ sinh thái 4.0 tại trường, khi đó, các sản phẩm đầu ra của trường có thể tự tin đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội trong nền kinh tế 4.0. 
2. Cá nhân hóa học tập

Khi quan sát trong thời gian dài, ta thấy mỗi đứa trẻ dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, sẽ lớn lên và phát triển theo một cách riêng phù hợp với nó. Do đó, mỗi học sinh sinh viên phải được coi là một trường hợp đặc biệt, có nguồn gốc giáo dục và khả năng học tập khác nhau, mô hình lớp học, trường học “một cho tất cả” như hiện nay sẽ không giúp thanh thiếu niên phát huy hết khả năng độc lập sáng tạo trong quá trình tìm kiếm tri thức. Vì thế, trên cơ sở tôn trọng và thúc đẩy thiên hướng phát triển của cá nhân trong quá trình học tập, chúng ta mới hy vọng đào tạo được nguồn nhân lực là những lao động có kiến thức chuyên môn vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp, có kỹ năng, có khả năng tự học tập và học tập suốt đời để giúp họ tồn tại được trước những thách thức của thị trường lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0. 

Trong số các phương pháp tiếp cận gắn kết người học với hoạt động học, cách tiếp cận nhận được sự quan tâm và ngày càng phổ biến là “Học tập cá nhân hóa”, trong đó mục tiêu học tập, tốc độ học tập và phương pháp giảng dạy được tối ưu hóa, thay đổi theo nhu cầu của từng người học. Ngoài ra, do kế hoạch học tập là của cá nhân, nên hoạt động học tập có ý nghĩa và phù hợp hơn, được thúc đẩy bởi sở thích của người học và được họ tự khởi xướng theo những hướng dẫn của giảng viên, của cố vấn học tập. Trong giáo dục truyền thống, “học tập cá nhân hóa” rất khó khăn vì cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ khả năng về kinh phí, về cơ sở vật chất, về đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu này, nhưng giờ đây, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, các hoạt động dạy và học sẽ trở nên chủ động, sáng tạo và có thể tiếp cận cá nhân hóa hướng đến chất lượng. 

3. Các tác động của Nhà trường thông minh đến cá nhân hóa học tập 

Khi cơ sở giáo dục nghề nghiệp trở thành một Nhà trường thông minh, những lớp học số hóa, các thiết bị thông minh, thiết bị không dây và đa phương tiện kỹ thuật số ảo được phát triển mạnh, khóa học trên thiết bị di động và thiết kế trò chơi học tập là những công nghệ được hình thành trong kỷ nguyên số, làm cho giáo dục phải thay đổi để phù hợp và tiệm cận với xu thế phát triển của công nghệ. Một số xu hướng giáo dục sẽ hình thành như xã hội học tập, chia nhỏ bài học, tài nguyên giáo dục mở và thiết bị học tập cá nhân sẽ phát triển mạnh.

Học tập được cá nhân hóa chưa phải là một phương pháp hoàn hảo, hiện vẫn đang được nghiên cứu tại nhiều nơi trên thế giới và được các cơ sở đào tạo tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, thường thông qua việc sử dụng công nghệ rộng rãi. Công nghệ giúp định lượng và đo lường các khía cạnh của việc học cá nhân hóa. Công nghệ cũng cho phép tối ưu hóa sự cộng tác. Cách tiếp cận này thường cho phép sinh viên kiểm soát thời gian, địa điểm, tốc độ và chất lượng học tập.

Giáo dục 4.0 thay đổi hoàn toàn các mục tiêu học tập, nên những kỹ năng mới cần phải đạt được cho người tốt nghiệp ra trường cũng phải thay đổi, đó là tư duy sáng tạo, phối hợp hợp tác, phán quyết và định hướng dịch vụ, ra quyết định trong những tình huống phức tạp… thông qua cá nhân hóa học tập,  giúp giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của một thị trường lao động mới. 

4. Thúc đẩy cá nhân hóa học tập trong giáo dục nghề nghiệp tại Nhà trường thông minh

4.1.  Đặc điểm chung của đầu vào giáo dục nghề nghiệp: 

Trong thực tế giáo dục tại Việt Nam hiện nay, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phần lớn là các học sinh chưa đủ điều kiện để theo học tại các trường đại học vì kết quả học tập chưa đạt chuẩn đầu vào của các trường. Chỉ có một số em chọn học nghề dù khả năng học tập của bản thân rất tốt, là do hoàn cảnh gia đình có khó khăn nên các em chọn trường nghề vì học phí và thời gian học đều thấp hơn theo học tại trường đại học. Phân tích như thế để thấy rõ một thực trạng, đó là đầu vào của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng không cao, nên đối với mỗi học sinh, sinh viên, việc giúp các em xác định được kế hoạch nghề nghiệp, mục tiêu học, động lực học và phương pháp học hiệu quả luôn là những thách thức mà giảng viên và cơ sở đào tạo nghề nghiệp phải tìm cách vượt qua trước khi nhắm đến những mục tiêu toàn diện hơn về chất lượng đào tạo và việc làm.  

4.2. Học sinh, sinh viên lập kế hoạch nghề nghiệp và mục tiêu học tập của cá nhân với sự hỗ trợ của công nghệ

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc hướng dẫn người học lập kế hoạch nghề nghiệp nên được thực hiện sớm ngay từ khi các em nhập học. Để theo kịp những thay đổi nhanh chóng về yêu cầu của thị trường lao động ngày nay, một học sinh, sinh viên ngay từ khi nhập học phải xác định mình cần học những gì và cần có thái độ nào, kỹ năng nào. Khi không có một bản kế hoạch nghề nghiệp, các em sẽ dễ bị lầm lẫn về các yêu cầu cần đạt được sau quá trình học tập, bản kế hoạch nghề nghiệp có thể coi như một bản đồ mà mỗi người học cần để duy trì tiến trình học tập của mình, nó có thể được điều chỉnh khi có thay đổi từ phía người sử dụng lao động. Bản kế hoạch nghề nghiệp giúp người học khám phá loại công việc nào họ muốn làm sau khi tốt nghiệp, cũng như cung cấp cho họ thông tin về những kĩ năng, thái độ nào họ cần cho nghề nghiệp tương lai. Với lượng dữ liệu khổng lồ mà nhà trường thu thập được từ các doanh nghiệp, từ thị trường lao động, thông qua quá trình tổng hợp và phân tích phù hợp với từng ngành nghề, các thông tin về thị trường lao động của địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh), của quốc gia (Việt Nam) và khu vực (ASEAN) đối với một lao động sẽ được cung cấp cho toàn thể người học thông qua hệ thống mạng truyền thông của trường. Học sinh, sinh viên truy cập vào hệ thống để xác định kế hoạch nghề nghiệp, từ đó xác định các mục tiêu học tập cũng như lộ trình học phù hợp với khả năng của cá nhân họ mà vẫn bảo đảm đạt chuẩn kiến thức quy định. Việc lập kế hoạch nghề nghiệp với sự trợ giúp của công nghệ và giảng viên, cố vấn học tập không tạo ra nhiều sức ép hơn cho học sinh, sinh viên mà để giúp các em chuẩn bị tốt cho tương lai của bản thân.

4.3. Tạo động lực học tập cho học sinh, sinh viên 

Trong một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chúng ta thấy rõ có các kiểu người học khác nhau đòi hỏi giảng viên cũng phải sử dụng những cách động viên học tập khác nhau. 

Với những học sinh, sinh viên đến trường vì phải chịu sức ép từ gia đình hay xã hội … họ “lười” vì không có mục tiêu học tập, không biết mình muốn gì khi đến trường. Giảng viên có thể giúp học sinh, sinh viên tự tin vào khả năng học của họ bằng việc bắt đầu giao những bài tập tương đối dễ, việc làm bài tốt sẽ xây dựng cho họ niềm tin, rồi dần dần tăng độ khó của bài tập qua thời gian. Những học sinh, sinh viên này cần được khuyến khích nhiều trong giai đoạn đầu, nhưng một khi đã tin vào giảng viên và chương trình học, họ sẽ học hành tiến bộ rõ rệt.

Với những học sinh, sinh viên không đủ trưởng thành để nhận thấy trách nhiệm học tập của bản thân, họ tới trường với mục đích chỉ cần đạt được bằng cấp. Họ dùng thời gian và nỗ lực để ghi nhớ tài liệu nhằm được điểm tốt, nhưng kiến thức sẽ bị quên rất nhanh khi kỳ thi qua. Họ có thể đạt loại giỏi khi tốt nghiệp, có việc làm, nhưng trong dài hạn, nhiều người trong số họ không biết cách học suốt đời và không làm cho mình thích ứng nhanh với những thay đổi của nhu cầu nghề nghiệp trong xã hội. Giảng viên cần giúp những học sinh, sinh viên này bằng việc yêu cầu họ có những rèn luyện nâng cao hơn về kỹ năng nghề ngoài kiến thức chuyên môn bình thường để mở rộng khả năng ứng dụng. Người học phải biết rằng thứ họ cần là tri thức, kĩ năng, biết cách làm việc và làm việc với năng suất cao, không chỉ đơn thuần là ghi nhớ mọi thứ.

Người học bao giờ cũng để tâm đến cách giảng viên nhìn nhận về họ, sẵn lòng học tập nhiều hơn nếu cảm thấy những nỗ lực của họ được người dạy thừa nhận. 

Ngoài việc tổ chức học chủ động như chia nhóm, thảo luận, thuyết trình... để làm cho học sinh, sinh viên cảm thấy được chủ động trong việc học. Bên cạnh những phương pháp giáo dục truyền thống trên đây, việc nhà trường và giảng viên sử dụng ứng dụng công nghệ qua các giải pháp học liệu trực tuyến, học tương tác dựa trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép giảng viên tạo lập, quản lý, giao bài tập và chấm điểm các bài kiểm tra hoàn toàn trực tuyến. Học sinh, sinh viên có thể hoàn thiện bài tập được giao trên mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi trong môi trường mạng. Với chương trình học được thiết lập dưới dạng những cơ sở dữ liệu về bài học, các phần mềm mô phỏng và thử nghiệm, học sinh, sinh viên có trải nghiệm như đang thực hành trong xưởng trường với những thiết bị đầy đủ, hiện đại, dù trên thực tế đang thao tác trên thiết bị di động thông minh như trong một trò chơi. Việc học qua thực hành ảo như thế sẽ giúp người học thay đổi, họ sẽ có nhiều hứng thú với bài học, sẽ học hỏi được nhiều tình huống hơn, khi người học có những mức nghiên cứu khác nhau, họ sẽ được dạy bằng những cách khác biệt vì chương trình học trực tuyến hướng dẫn lộ trình học cho cá nhân dựa trên sự đánh giá tỉ mỉ về kỹ năng và kiến thức của người học qua thao tác của họ. 

4.4. Dạy cách học trong giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ  

Trong phương pháp học chủ động, giảng viên dạy cho học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ để áp dụng cách học tối ưu nhất, đó là: 

Trước khi đến lớp: Học sinh sinh viên vào kho dữ liệu của trường để tìm hiểu bài học sẽ được dạy tiếp theo, họ cần  đọc, thậm chí là thực hiện những thao tác theo hướng dẫn trên các thiết bị mô phỏng. Bằng việc dành một số thời gian nghiên cứu tài liệu trực tuyến và tương tác, họ có thể tiết kiệm nhiều giờ học không hiệu quả về sau. 

Trong khi trên lớp: Học sinh phải lắng nghe chủ động trong bài giảng vì họ đã được chuẩn bị qua nghiên cứu các tài liệu, các slide và phần mềm mô phỏng trực tuyến. Giảng viên tăng cường hỏi - đáp và cho học sinh, sinh viên thực hành trên máy móc thiết bị thực để giúp họ hiểu bài và nhớ bài lâu hơn. Việc thảo luận trong nhóm, trong lớp cũng khuyến khích người học thể hiện kiến thức và kinh nghiệm của họ.

Sau khi lên lớp: Học sinh, sinh viên phải ôn lại những kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được. Đến lúc này, phần lớn người học đã nghiên cứu tài liệu ba lần cho nên họ có khả năng hiểu rõ để làm tốt phần thực hành trong xưởng trường và trên các bài tập mô phỏng tương tác trực tuyến.

4.5. Dạy học sinh, sinh viên cách sử dụng công nghệ cho học tập: 

Tất cả các nội dung học tập ngày nay đều có thể được hỗ trợ bởi công nghệ. Vì thế, giảng viên cần nhanh chóng làm chủ công nghệ và giúp học sinh, sinh viên biết cách học trong môi trường trực tuyến. Sẽ có sự thay đổi về vai trò của người học và người dạy trong lớp học, thay đổi thời gian/địa điểm học tập thông qua tính khả dụng của Internet trên thiết bị di động. Giảng viên có nhiều thời gian hơn để giúp học sinh, sinh viên giải quyết các câu hỏi và hướng dẫn thực hành, hướng dẫn học sinh, sinh viên cá nhân hóa học tập thông qua một số công cụ sau: 

Học trực tuyến: Với tài nguyên trực tuyến có sẵn do trường cung cấp từ kho dữ liệu lớn, hay từ các thư viện điện tử liên kết, học sinh, sinh viên có thể nghiên cứu các lĩnh vực họ quan tâm với sự hướng dẫn của giảng viên, từ đó thiết lập tốc độ học của riêng mình. Giảng viên dạy cho học sinh, sinh viên cách học trong E-learning (dạy và học trực tuyến); trong Blended Learning (học tập kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp); học qua Mobile Learning (học tập trên những thiết bị di động thông minh); cách sử dụng những ứng dụng và tiện ích đa chức năng, ví dụ như bộ Office 365 sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft, hay các App di động phục vụ học trực tuyến… Các giải pháp học trực tuyến ngày càng chứng tỏ làm tăng hiệu quả việc học tập của học sinh, sinh viên vì giúp tăng hứng thú học tập của họ.
Học liệu mở (Open Course Ware): Là các tài liệu học tập có chất lượng, được số hóa trong các chương trình học chính thức, có thể truy cập mở tại những khóa học miễn phí trên mạng. Sáng kiến này cho phép các trường ĐH khắp thế giới có thể tham gia cung cấp và mở rộng việc truy cập tài liệu học tập; tạo cơ hội cho những người không có điều kiện (hạn chế về không gian, thời gian, tài chính) tham gia hoạt động giảng dạy và học tập. Thông qua những tài nguyên này, học sinh sinh viên có thể học bất kỳ chủ đề nào họ muốn, từ kiến thức đến kỹ năng, thái độ.

Mạng xã hội: Mạng học tập cá nhân có thể được tạo ra thông qua các blog, mạng xã hội như Twitter, Facebook,…tạo điều kiện hợp tác, giúp học sinh, sinh viên trao đổi, thảo luận với giảng viên và bạn học.

Công cụ hội nghị trực tuyến: Các công cụ như Skype, Meeting, … giúp hình thành các hoạt động giao tiếp và hội nghị trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Học sinh, sinh viên có thể kết nối với bất cứ ai, bất cứ nhóm nào để thảo luận về các chủ đề mà họ quan tâm và học hỏi kiến thức mọi lúc, mọi nơi theo nguyện vọng.

Youtube/iTunes: Youtube thêm yếu tố trực quan để giúp việc học trở nên dễ dàng hơn. Cả hai nền tảng này đều được nhiều trường học thông minh trên thế giới sử dụng để chia sẻ những nội dung miễn phí. 

Tài liệu đánh giá và tự giới thiệu của học sinh, sinh viên (tạo bởi ứng dụng miễn phí): Giúp họ theo dõi thành tích của riêng mình và chia sẻ chúng với những người khác, đặc biệt là các nhà tuyển dụng.

4.6. Các mô hình phổ biến trong Nhà trường thông minh giúp cá nhân hóa việc học tập

Sử dụng hồ sơ học sinh, sinh viên: Kho dữ liệu lớn của trường lưu giữ những thông tin mới nhất về điểm mạnh, nhu cầu, động lực và mục đích của mỗi người học. Những hồ sơ này giúp Nhà trường hiểu được từng học sinh, sinh viên của mình và giúp theo dõi những bước tiến của họ để có điều chỉnh kịp thời.

Sử dụng lộ trình học tập cá nhân: Với sự hỗ trợ của các giải pháp công nghệ, người học sẽ có nhiều lựa chọn để hoàn thành một mục tiêu học tập. Mỗi học sinh, sinh viên có con đường riêng, tốc độ riêng thích ứng với nhu cầu của mình dù luôn được giảng viên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ.

Đánh giá tiến bộ dựa trên năng lực: Mô hình này sử dụng công nghệ để liên tục đánh giá từng học sinh, sinh viên và theo dõi tỉ mỉ sự tiến bộ của họ, phân tích rõ những kết quả về kiến thức, kỹ năng, thái độ thông qua các thao tác của họ trên phần mềm tương tác. Giáo dục truyền thống không có đủ nhân lực để làm việc này. 

Môi trường học tập linh hoạt: Rất nhiều điều kiện học tập trong mô hình này sẽ liên tục được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của người học nhờ các ứng dụng công nghệ, ví dụ như cách thức tổ chức lớp học (online, offline), nhóm học, cách phân bổ giảng viên, cách phân bổ phòng/xưởng thực hành, cách đánh giá và thi cử…

4.6. Sự hỗ trợ và cộng tác của doanh nghiệp

Trên cơ sở hợp tác và liên kết đào tạo, doanh nghiệp tài trợ cho trường các hệ thống dạy và học trực tuyến, giúp trường xây dựng kho dữ liệu việc làm được cập nhật liên tục những yêu cầu về kỹ năng và tri thức, để từng người học theo đó xác định kế hoạch nghề nghiệp và lộ trình học tập cho bản thân, cũng như giúp học sinh, sinh viên xác định nơi thực hành, nơi thực tập tốt nghiệp và nơi làm việc sau khi ra trường một cách thuận lợi.   

5. Kết luận

Nhà trường thông minh lưu trữ các lớp học trực tuyến và tương tác được hỗ trợ bởi nhiều hệ thống học tập dựa trên những công nghệ khác nhau. Chương trình học thông minh được thiết kế để đảm bảo cho cá nhân người học phát triển toàn diện và cân bằng trong mọi khía cạnh của việc học. Việc cá nhân hóa quá trình tích hợp kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo, các giá trị liên quan, thái độ thích hợp và các biện pháp xây dựng năng lực là cần thiết để một người học nghề theo kịp những thách thức của thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải phát triển theo xu hướng Trường thông minh và cá nhân hóa học tập, mới có khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng quá trình phát triển của nền kinh tế, xã hội thời 4.0.
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